
Khối lượng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện 
 

Ước tính (Tỷ đồng)   So với kế hoạch  
năm 2010 (%) 

    
Tháng  

02/2010 
2 tháng 

năm 2010   Tháng  
02/2009 

2 tháng 
năm 2010 

TỔNG SỐ 6092,6 13310,9 4,9 10,6
Phân theo cấp quản lý  
 Trung ương 2065,7 4206,5 5,5 11,2

 Địa phương 4026,9 9104,4 4,6 10,4

Một số Bộ  

 Bộ Công Thương 220,0 450,0 5,4 11,1

 Bộ Xây dựng 67,0 150,0 6,8 15,2

 Bộ NN và PTNT 160,0 330,0 5,0 10,4

 Bộ Giao thông Vận tải 397,0 787,0 6,0 11,8

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 43,0 94,3 4,2 9,3

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 34,0 68,0 5,8 11,6

 Bộ Y tế 58,0 127,0 4,6 10,1

Một số địa phương  

 Hà Nội 585,0 1461,0 4,6 11,4

 Bắc Ninh 108,1 242,1 9,0 20,1

 Hải Dương 24,7 54,0 2,8 6,2

 Hải Phòng 78,1 207,8 4,7 12,5

 Ninh Bình 162,5 496,2 10,1 30,8

 Thái Nguyên 68,6 149,1 8,6 18,8

 Hoà Bình 98,4 195,9 12,2 24,2

 Nghệ An 185,0 385,6 8,5 17,8

 Hà Tĩnh 45,8 134,8 2,5 7,5

 Quảng Trị 115,0 235,8 10,8 22,2

 Thừa Thiên-Huế 163,0 251,0 9,7 14,9

 Đà Nẵng 169,0 336,0 4,4 8,7

 Bình Định 12,0 32,0 0,9 2,3

 Khánh Hoà 60,0 126,4 3,5 7,4

 Lâm Đồng 57,6 127,9 4,9 10,8

 Đồng Nai 149,7 316,7 10,5 22,2

 Bà Rịa - Vũng Tàu 221,6 452,4 7,5 15,3

 TP,Hồ Chí Minh 297,3 747,3 1,7 4,3

 Tiền Giang 59,4 117,8 5,1 10,1

 Vĩnh Long 19,5 40,6 1,6 3,3
              
 


